
VNU Journal of Science: Legal Studies, Vol. 41, No.     (2025) 1-15 

43 

  
Original Article 

Labour Law in Fisheries and Recommendations for Vietnam 

Do Viet Cuong*, Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Thi Phuong Thuy 

VNU University of Law, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam 

Received 11 November 2024 

Revised 15 April 2025; Accepted 30 June 2025 
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incentives. This paper examines the alignment of the International Labour Organization’s Work in 
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protection of fishers’ rights and to promote sustainable fisheries development in Vietnam. 
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Tóm tắt: Xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào khai thác thủy sản tạo ra nhiều thuận lợi cho 

người lao động, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tiêu chuẩn lao động mới. Cùng với đó, nhu 

cầu tham gia, thực hiện các cam kết quốc tế trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng 

đòi hỏi Việt Nam cần nâng cao tiêu chuẩn lao động trong lĩnh vực này để được hưởng những ưu đãi 

thương mại. Bài viết này sẽ đánh giá sự tương thích của Công ước về Việc làm trên tàu khai thác 

thủy sản năm 2007 (Công ước số 188) của Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour 

Organization - ILO) với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trên cơ sở đó rút ra các tác 

động của Công ước đối với Việt Nam. Từ đó, bài viết đưa ra các khuyến nghị nhằm bảo vệ pháp lý 

các quyền của những người lao động trên tàu khai thác thủy sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế thủy sản bền vững tại Việt Nam. 

Từ khóa: Tổ chức Lao động Quốc tế, Công ước số 188, người lao động, quyền của người lao động, 

tàu khai thác thủy sản, tiêu chuẩn lao động.  

1. Dẫn nhập * 

Kinh tế thủy sản bền vững tạo ra việc làm và 

thu nhập cho hàng triệu người, đặc biệt tại các 

cộng đồng ven biển và đồng bằng sông ngòi [1]. 

Với vùng biển rộng gấp ba lần diện tích đất liền 

và nguồn lợi thủy sản phong phú, khai thác thủy 

sản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế 

Việt Nam [2]. Tuy nhiên, người lao động trên tàu 

cá vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như 

lương thấp, điều kiện ăn ở kém, thiếu nước sạch, 

thiếu thiết bị an toàn, thời gian làm việc kéo dài 

và môi trường làm việc khắc nghiệt. Trong bối 

cảnh toàn cầu hóa, công nghệ đang làm thay đổi 

ngành khai thác thủy sản [3], góp phần cải thiện 

một số điều kiện lao động. Tuy vậy, nhu cầu đặt 

ra là cần có các tiêu chuẩn lao động toàn cầu phù 

hợp với mọi lao động trên biển - dù họ làm việc 

________ 
* Tác giả liên hệ. 
   Địa chỉ email: cuongvietdo@vnu.edu.vn 

   https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4724 

trên tàu lớn đánh bắt xa bờ hay tàu nhỏ hoạt động 

gần bờ. 

Thêm vào đó, sự tham gia của Việt Nam vào 

các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

(FTAs) đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn về lao 

động trong lĩnh vực khai thác thuỷ sản. Trong 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP), mặc dù không có 

cam kết về bất kì tiêu chuẩn lao động cụ thể nào 

trong lĩnh vực thuỷ sản nhưng Chương XIX của 

Hiệp định đã đặt ra nhóm các cam kết về lao 

động có thể ảnh hưởng gián tiếp tới ngành thủy 

sản. Việc gia nhập vào các Công ước lao động 

quốc tế có thể giúp Việt Nam đáp ứng được các 

yêu cầu cần thiết đó.  

Bài viết này tập trung đánh giá mức độ tương 

thích của Công ước về Việc làm trên tàu khai 
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thác thủy sản năm 2007 (Công ước số 188) của 

Tổ chức Lao động Quốc tế với các quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực lao 

động đối với người làm việc trên tàu cá. Việc 

đánh giá này không chỉ dừng lại ở việc xác định 

sự tồn tại hay thiếu vắng các quy định pháp luật, 

mà còn phân tích sâu nội dung, phạm vi và mức 

độ điều chỉnh của pháp luật quốc gia so với các 

yêu cầu cốt lõi của Công ước. Qua đó, bài viết 

làm rõ những khoảng trống pháp lý cần được 

khắc phục và khả năng tác động của Công ước 

đối với việc bảo vệ quyền lợi của ngư dân cũng 

như phát triển ngành thủy sản một cách bền vững 

tại Việt Nam. 

2. Những nội dung cơ bản của Công ước số 

188 của Tổ chức Lao động Quốc tế  

Toàn cầu hóa ngành thủy sản đi cùng nhu cầu 

tối đa hóa hiệu quả sản xuất, giảm chi phí, từ đó 

tiềm ẩn nguy cơ xem nhẹ các tiêu chuẩn lao 

động. Dù tiến bộ công nghệ đã thay đổi căn bản 

phương thức khai thác - từ tàu nhỏ ven bờ đến 

tàu công nghiệp hiện đại - nhưng cũng đặt ra yêu 

cầu cao hơn cho người lao động và thách thức 

mới về an toàn, điều kiện làm việc. Đặc thù nghề 

cá khiến ngư dân dễ bị rơi vào “vùng xám” pháp 

lý - nơi họ không được bảo vệ đầy đủ như các 

nhóm lao động khác.1 Các quy định pháp luật 

hiện hành dù có nỗ lực bảo vệ lao động trên biển 

nhưng chưa thật sự phù hợp với tính chất đặc thù 

của ngành nghề này. 

Hệ quả là tình trạng “thiếu hụt việc làm thỏa 

đáng” (decent work deficit) [3] trong ngành thủy 

sản trở nên phổ biến. Do đó, việc xây dựng một 

bộ tiêu chuẩn lao động toàn cầu trở nên cấp thiết 

________ 
1 Ngành nghề đánh bắt thủy sản có nhiều đặc thù như 

phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, quan hệ lao động phức 

tạp, tính linh hoạt và di động cao, khiến việc quản lý và 

áp dụng quy định lao động gặp khó khăn. Phương thức 

trả lương theo sản lượng, tính mùa vụ khiến ngư dân 

thường làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, thu nhập 

bấp bênh, thời gian xa nhà kéo dài. Ngoài ra, còn tồn tại 

thách thức liên quan đến giải bản tàu cá, chuyển đổi nghề 

và tình trạng ngư dân di cư. 

- không chỉ vì công bằng xã hội, mà còn để thúc 

đẩy sử dụng và khai thác thủy sản bền vững2. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, Công ước số 188 năm 

2007 của ILO, kèm theo Khuyến nghị số 199, 

được thông qua nhằm xây dựng một khuôn khổ 

pháp lý quốc tế cho lao động trên tàu cá. Công 

ước chính thức có hiệu lực vào ngày 16/11/2017, 

hướng đến đảm bảo việc làm bền vững cho ngư 

dân toàn cầu. Dù được thiết kế linh hoạt để phù 

hợp với mọi loại hình đánh bắt thương mại và có 

thể triển khai trong các điều kiện khác nhau, tính 

đến tháng 8/2024, mới chỉ có 21 quốc gia phê 

chuẩn Công ước này [5]. 

Công ước số 188 đưa ra một định nghĩa rộng 

cho thuật ngữ “ngư dân” (điểm e Điều 1), bao 

gồm “tất cả những người làm việc trên tàu đánh 

cá, bất kể vị trí công việc của họ, nhưng cũng có 

một số ngoại lệ như thuyền trưởng và các cán bộ 

giám sát hoạt động đánh bắt trên tàu cá”. Đồng 

thời, Công ước giới hạn phạm vi áp dụng trong 

lĩnh vực khai thác thủy sản thương mại, không 

áp dụng cho đánh bắt vì mục đích sinh kế hoặc 

giải trí (điểm a Điều 1). 

Công ước gồm 03 thành phần chính: Lời mở 

đầu, các điều khoản và các phụ lục. Trong đó, 54 

điều khoản được chia thành 9 phần, bao quát các 

nội dung cốt lõi để đảm bảo việc làm thỏa đáng 

cho ngư dân: 

Phần I - Định nghĩa và phạm vi: xác định 

phạm vi áp dụng, các trường hợp có thể loại trừ 

và khả năng thực hiện linh hoạt theo từng điều 

kiện quốc gia. 

Phần II - Nguyên tắc chung: quy định thực thi 

Công ước, cơ quan thẩm quyền, trách nhiệm của 

chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. 

Phần III - Yêu cầu tối thiểu: quy định độ tuổi 

2 Theo Xuân Xem [4]: “khai thác thuỷ sản bền vững” có 

thể được hiểu là một hình thức khai thác thủy sản mà 

đảm bảo rằng nguồn lợi thủy sản được khai thác một 

cách hợp lý và có thể duy trì được về lâu dài. Điều này 

có nghĩa là nó diễn ra ở mức độ không làm suy giảm 

quần thể sinh vật biển, không gây hại đến môi trường 

sinh thái biển và đảm bảo sinh kế cho ngư dân. 
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tối thiểu và khám sức khỏe trước khi làm việc. 

Phần IV - Điều kiện phục vụ: bao gồm bố trí 

nhân sự, giờ nghỉ, danh sách ngư dân, thỏa thuận 

lao động, hồi hương, tuyển dụng, và thanh toán. 

Phần V - Chỗ ở và thức ăn: quy định điều kiện 

sinh hoạt trên tàu cá. 

Phần VI - Chăm sóc y tế, sức khỏe, an sinh xã 

hội: đảm bảo hỗ trợ y tế, phòng ngừa tai nạn và 

bảo vệ khi có sự cố nghề nghiệp. 

Phần VII - Tuân thủ và thực thi: nhấn mạnh 

trách nhiệm quốc gia và cơ chế kiểm tra, đặc biệt 

là kiểm tra tàu nước ngoài tại cảng. 

Phần VIII - Sửa đổi Phụ lục: hướng dẫn thay 

đổi nội dung các phụ lục. 

Phần IX - Quy định cuối cùng: điều kiện để 

Công ước có hiệu lực và các thủ tục liên quan. 

Ba Phụ lục đi kèm làm rõ các tiêu chuẩn cụ 

thể như: đo lường tương đương, nội dung hợp 

đồng lao động, điều kiện chỗ ở.  

Đáng chú ý, Công ước cho phép các quốc gia 

áp dụng từng bước hoặc loại trừ một số điều 

khoản theo tình hình cụ thể, nhằm khuyến khích 

phê chuẩn rộng rãi. Điều này thể hiện tính linh 

hoạt đáng kể3 - một nỗ lực để cân bằng giữa các 

lợi ích quốc gia và mục tiêu toàn cầu về bảo vệ 

ngư dân. 

Ngoài ra, Khuyến nghị số 199 (không ràng 

buộc pháp lý) cung cấp hướng dẫn kỹ thuật chi 

tiết để hỗ trợ triển khai Công ước, giúp các quốc 

gia hài hòa hóa pháp luật quốc gia với tiêu chuẩn 

quốc tế. Đây là nguồn tài liệu quan trọng khi thực 

hiện nội luật hóa Công ước số 188 trong từng bối 

cảnh cụ thể. 

________ 
3 Xem [6] phân tích sự linh hoạt được thể hiện thông qua 

các trường hợp ngoại lệ, việc sử dụng các thông số đo 

lường kỹ thuật, “từng bước thực hiện” (progressive 

implementation), “tương đương đáng kể” (substantial 

equivalence),… Tính linh hoạt trong Công ước nhằm hỗ 

trợ quốc gia có thời gian chuyển tiếp trước khi thực thi 

đầy đủ, nhưng phải được quyết định qua tham vấn ba 

bên và chịu giám sát bởi ILO. Đây chỉ là biện pháp tạm 

thời, không nhằm giảm mức bảo vệ dành cho ngư dân. 

3. Đánh giá sự tương thích của Công ước số 

188 của Tổ chức Lao động Quốc tế với các quy 

định của pháp luật Việt Nam hiện hành  

Trước nhu cầu gia nhập Công ước số 188, 

việc phân tích những khoảng trống pháp lý và 

đánh giá sự tương thích pháp luật là cần thiết để 

xác định các quy định cần sửa đổi cho phù hợp 

với các điều khoản tối thiểu [7]. Hiện Việt Nam 

chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh trực tiếp 

việc làm trên tàu cá, các quy định liên quan nằm 

rải rác ở nhiều văn bản. Sau đây, bài viết sẽ đối 

chiếu các điều khoản quan trọng từ Phần I đến 

Phần VI của Công ước số 188 (CO188) với pháp 

luật Việt Nam (PLVN) hiện hành. 

3.1. Về định nghĩa và xác định đối tượng điều chỉnh 

CO188 xây dựng hệ thống khái niệm rõ ràng 

tại Điều 1 như: ngư dân, tàu cá, chủ tàu cá, 

thuyền trưởng, thỏa thuận lao động của ngư 

dân,... và các yếu tố kỹ thuật. Việc định nghĩa cụ 

thể này giúp các quốc gia thành viên nhận diện 

rõ phạm vi áp dụng của Công ước và thuận lợi 

hơn trong quá trình nội luật hoá. Trong khi đó, 

PLVN hiện chưa có văn bản chuyên biệt điều 

chỉnh toàn diện quan hệ lao động trên tàu cá. Các 

quy định liên quan còn phân tán trong Bộ luật 

Lao động (BLLĐ) năm 2019, Luật Thủy sản 

(LTS) năm 2017, Luật Hàng hải năm 2015 và các 

văn bản dưới luật. Đáng chú ý, thuật ngữ “ngư 

dân” không được sử dụng trong LTS, thay vào 

đó là “thuyền viên”4 hay “người làm việc trên 

tàu”5, nhưng các khái niệm này lại thiên về kỹ 

thuật, hành chính, chưa phản ánh đúng bản chất 

quan hệ lao động cũng như chưa được liên kết 

một cách trực tiếp với các chế định về quyền và 

nghĩa vụ lao động. 

4 Thuyền viên là thuyền trưởng, máy trưởng, người có 

chức danh theo quy định được bố trí làm việc trên tàu cá 

và tàu công vụ thủy sản. (Điều 3.22 LTS) 
5 Người làm việc trên tàu là người được chủ tàu, thuyền 

trưởng bố trí làm việc trên tàu cá, tàu công vụ thủy sản 

nhưng không phải là thuyền viên của tàu. (Điều 3.23 

LTS) 
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Về pháp lý, không thể chắc chắn rằng mọi 

người làm việc trên tàu cá, nhất là trên các tàu 

quy mô nhỏ, không có hợp đồng lao động 

(HĐLĐ) chính thức, đều được công nhận là 

“người lao động”6 theo pháp luật hiện hành. Điều 

này tạo ra “khoảng trống pháp lý” khiến một bộ 

phận ngư dân không được bảo vệ đầy đủ. Trong 

khi đó, CO188 quy định toàn diện hơn khi bao 

phủ mọi đối tượng làm việc trên tàu cá (Điều 2, 

trừ một số ngoại lệ rõ ràng tại Điều 3), bất kể vị 

trí hay hợp đồng. Khái niệm “thỏa thuận lao 

động của ngư dân”7 trong CO188 tuy giống “hợp 

đồng lao động”8 trong BLLĐ ở tính ràng buộc về 

quyền và nghĩa vụ, nhưng có phạm vi rộng hơn, 

miễn là thoả thuận điều chỉnh điều kiện sống và 

làm việc. Trong khi đó, BLLĐ đòi hỏi các thỏa 

thuận phải có yếu tố trả công và chịu sự điều 

hành, giám sát. Do vậy, không phải mọi thỏa 

thuận theo CO188 đều đương nhiên được xem là 

HĐLĐ theo PLVN. 

Từ đó cho thấy PLVN cần sớm giải quyết sự 

phân tán, thiếu đồng bộ về khái niệm và phạm vi 

áp dụng, đảm bảo tương thích về nội dung - chứ 

không chỉ hình thức - với CO188. 

3.2. Về nguyên tắc trách nhiệm của chủ tàu cá, 

thuyền trưởng và ngư dân  

Điều 8 CO188 quy định rõ nguyên tắc phân 

định trách nhiệm giữa ba chủ thể: chủ tàu cá, 

thuyền trưởng và ngư dân. Chủ tàu chịu trách 

nhiệm cao nhất trong việc cung cấp đầy đủ 

phương tiện, điều kiện cho thuyền trưởng thực 

hiện nhiệm vụ; thuyền trưởng đảm bảo an toàn, 

điều hành tàu hợp pháp và hiệu quả; ngư dân có 

nghĩa vụ tuân thủ mệnh lệnh hợp pháp của 

thuyền trưởng và các quy định an toàn lao động. 

PLVN, đặc biệt là LTS, đã về cơ bản ghi nhận 

________ 
6 Người lao động là người làm việc cho người sử dụng 

lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản 

lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. 

(Điều 3.1 BLLĐ) 
7 Thoả thuận làm việc của ngư dân có nghĩa là hợp đồng 

lao động, bản thỏa thuận hoặc các hình thức tương tự 

khác, hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác quy định điều kiện 

sống và làm việc của ngư dân trên tàu. (Điều 1(f) 

CO188) 

trách nhiệm của các chủ thể này (Điều 73-75). 

Tuy nhiên, so với CO188, PLVN chưa quy định 

rõ trật tự cấp bậc và mối quan hệ quyền hạn giữa 

các bên. Cụ thể CO188 xác định thuyền trưởng 

có quyền ưu tiên ra quyết định trong tình huống 

khẩn cấp (Điều 8.3) - điều mà PLVN chưa quy 

định rõ, dễ gây lúng túng khi xử lý sự cố trên 

biển. 

Ngoài ra, nghĩa vụ “tuân thủ mệnh lệnh hợp 

pháp” của ngư dân theo CO188 chỉ thực hiện 

được nếu họ được công nhận là “người lao động” 

theo đúng nghĩa pháp lý ở Việt Nam. Trong khi 

đó, như đã đề cập, nhiều ngư dân trên tàu cá nhỏ 

tại Việt Nam không có HĐLĐ chính thức, quan 

hệ làm việc còn tự phát, thiếu cơ chế quản lý rõ 

ràng, dẫn đến khó xác định nghĩa vụ pháp lý rõ 

ràng như yêu cầu của Công ước. 

Như vậy, tuy đã có sự tương đồng bước đầu 

với CO188, PLVN vẫn cần hoàn thiện theo 

hướng cụ thể hóa trách nhiệm, quyền hạn của 

từng chủ thể trong khai thác thủy sản, đặc biệt là 

xác lập vai trò chỉ huy của thuyền trưởng và công 

nhận địa vị pháp lý đầy đủ cho ngư dân.  

3.3. Quy định về độ tuổi lao động, khám sức khỏe 

- Về độ tuổi lao động 

CO188 quy định rõ tiêu chuẩn tối thiểu về độ 

tuổi và sức khỏe đối với ngư dân (Điều 9-10). 

Theo đó, ngư dân phải từ đủ 16 tuổi trở lên, trừ 

một số trường hợp đặc biệt từ 15 tuổi nếu làm 

công việc nhẹ trong thời gian nghỉ học. Người 

dưới 18 tuổi không được làm việc ban đêm hoặc 

công việc nguy hiểm. Ngoài ra, mọi ngư dân đều 

phải có giấy chứng nhận y tế hợp lệ trước khi làm 

việc trên tàu, đảm bảo đủ thính lực, thị lực và sức 

khỏe chung để làm việc an toàn trên biển. 

Tại Việt Nam, BLLĐ quy định độ tuổi tối 

8 Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao 

động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, 

tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của 

mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên 

thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện 

về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều 

hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao 

động. (Điều 13.1 BLLĐ). 
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thiểu để làm việc là 15 tuổi (khoản 1, Điều 143). 

Người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi (lao động chưa 

thành niên) được pháp luật bảo vệ với nhiều giới 

hạn về công việc và thời gian làm việc do đặc thù 

về mặt thể chất và tinh thần [8, 9]. Cụ thể, Điều 

147 BLLĐ cấm sử dụng lao động chưa thành 

niên cho công việc nặng nhọc, độc hại, làm việc 

ban đêm. Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH 

cũng đưa các hoạt động liên quan đến tàu cá vào 

danh mục công việc nguy hiểm đối với người 

chưa thành niên,9 cho thấy PLVN đã có sự tiệm 

cận với tinh thần bảo vệ của Công ước. 

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là CO188 

phân biệt rất rõ giữa các nhóm tuổi (dưới 16, 16-

18, trên 18) và quy định cụ thể điều kiện làm việc 

cho từng nhóm. Trong khi đó, PLVN mới dừng 

ở mức quy định chung cho độ tuổi từ 15 đến dưới 

18, chưa có hướng dẫn cụ thể theo loại hình tàu 

cá hay điều kiện làm việc đặc thù. Điều này cho 

thấy cần sớm xây dựng quy chuẩn chi tiết hơn để 

nội luật hóa đầy đủ và hiệu quả tinh thần của 

CO188.  

- Về khám sức khỏe 

Điều 10 của CO188 yêu cầu tất cả ngư dân 

phải có giấy chứng nhận y tế còn hiệu lực trước 

khi đi biển. Với người từ 18 tuổi trở lên, giấy 

chứng nhận có giá trị tối đa hai năm; với người 

dưới 18 tuổi, tối đa một năm. Đặc biệt, đối với 

tàu cá từ 24 mét trở lên hoặc hoạt động liên tục 

trên biển trên ba ngày, giấy chứng nhận phải nêu 

rõ tình trạng thị lực, thính lực và xác nhận người 

lao động không mắc bệnh ảnh hưởng đến an 

toàn. Các miễn trừ chỉ được cấp khi có cân nhắc 

chặt chẽ từ cơ quan có thẩm quyền (Điều 11-12). 

PLVN, tại Điều 152 BLLĐ, quy định người 

sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ cho người lao động ít nhất mỗi năm một 

lần. Với lao động làm việc trong môi trường 

nặng nhọc hoặc nguy cơ nghề nghiệp cao, thời 

hạn khám rút ngắn còn sáu tháng. Các nhóm lao 

động đặc biệt như người chưa thành niên, cao 

tuổi, khuyết tật, cũng có hướng dẫn riêng từ Bộ 

Y tế. Như vậy, về nguyên tắc, PLVN đã tiệm cận 

________ 
9 Theo quy định tại Phụ lục III, TT 09/2020/TT-

BLĐTBXH, các công việc trên tàu cá có thể hiểu là gây 

tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của 

yêu cầu của CO188. 

Tuy nhiên, so với CO188, pháp luật hiện hành 

vẫn thiếu quy định riêng về khám sức khỏe trước 

khi làm việc trên tàu cá - đặc biệt với tàu hoạt 

động xa bờ hoặc thời gian dài. Nội dung giấy 

chứng nhận cũng chưa được cụ thể hóa như yêu 

cầu về thị lực, thính lực hay khả năng làm việc 

trong môi trường biển. Đồng thời, chưa rõ cơ 

quan nào có thẩm quyền cấp, gia hạn hay miễn 

loại chứng nhận này, dẫn đến nguy cơ bỏ sót các 

rủi ro tiềm tàng trong thực tế. 

Tóm lại, dù đã có nền tảng tương thích ban 

đầu, Việt Nam cần xây dựng quy định chuyên 

biệt hơn về khám sức khỏe nghề cá, để phù hợp 

với thực tiễn lao động nghề cá, đáp ứng các yêu 

cầu quốc tế hiện hành và tiến tới khả năng phê 

chuẩn và thực thi Công ước một cách hiệu quả. 

3.4. Về điều kiện làm việc và hợp đồng  

- Bố trí nhân sự và giờ nghỉ ngơi  

Cả CO188 và PLVN đều quy định về giờ nghỉ 

ngơi để đảm bảo cho người lao động có đủ sức 

khỏe làm việc. Tại Điều 13, 14 của Công ước 

quy định ngư dân trên tàu cá to hay nhỏ đều phải 

được nghỉ ngơi thường xuyên đủ lâu để đảm bảo 

an toàn và sức khỏe. Và đối với tàu cá hoạt động 

trên biển hơn ba ngày thì số giờ nghỉ ngơi tối 

thiểu không được ít hơn mười giờ trong bất kỳ 

khoảng thời gian 24 giờ nào, và 77 giờ trong bất 

kỳ khoảng thời gian bảy ngày nào. Trong trường 

hợp ngoại lệ, ngư dân có thể bị hạn chế giờ nghỉ 

ngơi ít hơn mức tối thiểu đó nhưng họ sẽ có 

quyền được hưởng thời gian nghỉ bù càng sớm 

càng tốt ngay sau đó. Đặc biệt, nếu cần hỗ trợ tàu 

thuyền trên biển gặp nạn có thể đình chỉ giờ nghỉ 

ngơi của ngư dân và yêu cầu họ thực hiện bất cứ 

giờ làm việc nào nhưng phải được nghỉ ngơi bù 

đầy đủ sau đó.  

Trong PLVN, người sử dụng lao động cũng 

có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ 

vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số 

giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của 

người chưa thành niên bao gồm: Mang, vác, nâng các 

vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên; 

Thợ máy, thợ cơ khí, thợ điện; Lặn kiểm tra lưới, cá. 
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BLLĐ và người lao động không được từ chối 

trong trường hợp sau đây: Thực hiện các công 

việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, 

khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh 

nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy 

cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người 

lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động (Điều 108).  

Tuy nhiên, do PLVN không có quy định riêng 

về giờ nghỉ ngơi đối với ngư dân mà giờ nghỉ 

ngơi của họ được quy định chung trong Chương 

VII, BLLĐ cùng với các lao động trong ngành 

nghề khác nên có điểm khác với CO188 về cách 

thức quy định. Cụ thể, đó là thời gian nghỉ ngơi 

tối thiểu của ngư dân theo PLVN (Điều 106, 107, 

109, 110, 111) ít hơn so với quy định trong 

CO188. 

- Danh sách ngư dân 

Về quy định này PLVN đã tương thích với 

Công ước, Điều 15 Công ước quy định mỗi tàu 

cá phải mang theo danh sách thuyền viên. Quy 

định này giúp cho Thuyền trưởng có thể kiểm 

soát được số thuyền viên khác trên tàu, từ đó đảm 

bảo được đủ an toàn sức khỏe, điều kiện sống, và 

chỗ ăn ở cho ngư dân trên tàu. Theo đó, điểm g, 

khoản 2, Điều 52, LTS cũng quy định tổ chức, cá 

nhân khai thác thủy sản có nghĩa vụ mang theo 

sổ danh bạ thuyền viên. 

- Thỏa thuận làm việc của ngư dân 

Thỏa thuận làm việc của ngư dân quy định 

trong CO118 là căn cứ quan trọng để người lao 

động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

trước người sử dụng lao động khi có tranh chấp 

xảy ra (từ Điều 16 đến Điều 20, Phụ lục II). Các 

quy định về thỏa thuận làm việc này tương tự với 

hợp đồng lao động trong PLVN (Khoản 2, Điều 

13, và khoản 1, Điều 21, BLLĐ) đều quy định 

buộc phải có, và trong thỏa thuận hay hợp đồng 

phải quy định rõ các nội dung tối thiểu nhằm đảm 

bảo quyền lợi của người lao động trên tàu cá.  

Tuy nhiên, do Công ước điều chỉnh trực tiếp 

đối tượng là người làm việc trên tàu cá nên các 

nội dung trong hợp đồng chi tiết và cụ thể hơn, 

và phù hợp hơn với ngư dân. Ngoài ra, Công ước 

cũng yêu cầu ngư dân phải mang theo bản sao 

hợp đồng trên tàu (Điều 18), về điều này PLVN 

chưa quy định. 

- Việc hồi hương của ngư dân 

Điều 21 của Công ước quy định các trường 

hợp mà một ngư dân trên tàu treo cờ của một 

quốc gia thành viên vào cảng nước ngoài có 

quyền hồi hương trong một số trường hợp: hợp 

đồng lao động hết hạn; hợp đồng lao động của 

ngư dân đã bị chấm dứt vì những lý do chính 

đáng của ngư dân hoặc chủ tàu cá; khi ngư dân 

không còn có thể thực hiện các nhiệm vụ theo 

yêu cầu của hợp đồng lao động; hoặc khi không 

thể mong đợi ngư dân thực hiện các nhiệm vụ 

trong những trường hợp cụ thể; hoặc khi ngư dân 

được chuyển từ tàu đến cảng nước ngoài vì 

những lý do tương tự. Luật pháp quốc gia phải 

đảm bảo rằng chi phí hồi hương do chủ sở hữu 

tàu cá chịu, ngoại trừ các trường hợp ngư dân bị 

phát hiện vi phạm nghiêm trọng theo luật pháp, 

quy định hoặc các biện pháp khác của quốc gia, 

hoặc nghĩa vụ trong hợp đồng lao động của họ. 

Ngoài ra Công ước còn quy định về thời gian tối 

đa trên tàu mà sau đó ngư dân có thể được hồi 

hương và các điểm đến mà ngư dân có thể được 

hồi hương. Quy định này trong Công ước có vai 

trò như “tấm lá chắn” bảo vệ quyền lợi cho ngư 

dân, giảm thiểu được các tranh chấp pháp lý có 

thể xảy ra giữa ngư dân và chủ tàu, đồng thời để 

các quốc gia bảo hộ công dân của mình. 

Mặc dù vậy, trong PLVN hiện nay chưa có 

quy định về vấn đề hồi hương cho thuyền viên 

và người làm việc trên tàu cá mà chỉ có quy định 

đó đối với thuyền viên trên tàu biển. Nhà nước 

cần nghiên cứu bổ sung quy định này để đảm bảo 

quyền lợi của các chủ thể và hạn chế rủi ro pháp 

lý xảy ra. 

- Tuyển dụng và sắp xếp việc làm 

Điều 22 Công ước đặt ra yêu cầu cho các 

quốc gia thành viên phải có một hệ thống dịch vụ 

công cung cấp dịch vụ về tuyển dụng và sắp xếp 

việc làm cho ngư dân. Đặc biệt, các dịch vụ này 

không được hạn chế khả năng tham gia làm việc 

của ngư dân cũng như trực tiếp hoặc gián tiếp 

buộc ngư dân phải gánh chịu một khoản chi phí 

nào đó. Trong khi đó, PLVN không có quy định 

việc có dịch vụ công nào về tuyển dụng và sắp 
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xếp việc làm cho ngư dân. Điều 5 BLLĐ chỉ quy 

định chung rằng người lao động có các quyền 

sau: Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm 

việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ 

nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng 

bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc.  

Nhìn chung, về mặt nội dung cả Công ước và 

PLVN đều đã có sự tương thích đó là quy định 

nhằm đảm bảo ngư dân có quyền tự do tiếp cận 

và tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, về cách thức 

tuyển dụng PLVN có thể xem xét và học hỏi từ 

Công ước để hoàn thiện pháp luật trong nước, 

cũng như để phù hợp với cả những người lao 

động nước ngoài có nhu cầu làm việc trên tàu 

đánh cá Việt Nam. Cụ thể, cần bổ sung quy định 

thành lập dịch vụ công chuyên biệt, miễn phí và 

minh bạch thông tin tuyển dụng (tên tàu, lương, 

giờ làm việc và nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, bảo 

hiểm), đảm bảo bình đẳng, hỗ trợ đào tạo/ngôn 

ngữ và cơ chế giám sát, khiếu nại. 

- Tiền lương 

Lương là vấn đề mà bất cứ người lao động 

nào cũng quan tâm tới trong các hợp đồng lao 

động. Theo Điều 23, 24 Công ước, các quốc gia 

thành viên sau khi tham vấn thông qua luật, quy 

định hoặc các biện pháp khác nhằm đảm bảo ngư 

dân được trả lương hàng tháng hoặc trả thường 

xuyên theo cách tính khác. Đồng thời, yêu cầu 

tất cả ngư dân làm việc trên tàu cá phải được 

cung cấp phương tiện để chuyển toàn bộ hoặc 

một phần khoản thanh toán họ nhận được, bao 

gồm cả tiền ứng trước, cho gia đình họ mà không 

mất phí. Trong PLVN, Người lao động cũng có 

quyền hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ 

năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử 

dụng lao động (Điều 5, BLLĐ).  

Quy định về tiền lương trong PLVN đã có sự 

tương thích cơ bản với CO188. Tuy nhiên, trong 

PLVN còn thiếu quy định về việc được cung cấp 

phương thức để chuyển một phần hoặc toàn bộ 

tiền lương cho gia đình. Bởi đặc thù trong môi 

trường lao động trên biển, đối với tàu cá hoạt 

động đánh bắt xa bờ và lâu ngày, nhiều người 

dân gặp khó khăn trong việc gửi tiền về cho gia 

________ 
10 Đây là quan điểm xuyên suốt được khẳng định tại Nghị 

quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững 

đình. 

3.5. Về điều kiện sinh hoạt 

Phần 5 Công ước (Điều 25 đến Điều 28) quy 

định điều kiện về chỗ ở và việc ăn uống của ngư 

dân. Công ước để mỗi quốc gia sẽ tự quy định 

các vấn đề liên quan đến chỗ ở, thực phẩm và 

nước uống trên tàu cá treo cờ của mình miễn là 

chỗ ở trên tàu đánh cá treo cờ của mình phải có 

đủ kích thước và chất lượng và được trang bị phù 

hợp để phục vụ cho ngư dân trong thời gian sống 

trên tàu (Điều 26). Trong Điều 26 Công ước 

cũng đã liệt kê ra các vấn đề mà quốc gia thành 

viên cần phải quy định điều kiện ở trên tàu cho 

ngư dân. Bên cạnh đó Công ước cũng đặt ra yêu 

cầu về thực phẩm, nước trên tàu phải đủ số 

lượng, chất lượng, và chủ tàu phải cung cấp miễn 

phí cho ngư dân hoặc ngư dân phải đóng một 

khoản phí tùy theo thỏa thuận tập thể (Điều 27). 

Hiện nay, PLVN chưa có quy định về điều 

kiện chỗ ở và ăn uống cụ thể cho lao động trên 

tàu cá như trong CO188 mà chỉ có những quy 

định chung điều kiện làm việc đối với môi 

trường làm việc trên bờ, chưa đáp ứng các tiêu 

chuẩn chuyên biệt về chỗ ở và ăn uống trên biển 

như về kích thước và chất lượng phòng, nước 

sinh hoạt. Là một quốc gia phải “mạnh về biển, 

giàu từ biển; phát triển bền vững, thịnh vượng”,10 

Việt Nam cần bổ sung quy định này vào hệ thống 

pháp luật để đảm bảo được quyền và lợi ích cơ 

bản cho thuyền viên và người làm việc trên tàu 

cá.  

3.6. Về an toàn, vệ sinh lao động và an sinh xã hội 

- Chăm sóc y tế 

PLVN hiện hành cũng chưa có sự tương thích 

với CO188 về quy định chăm sóc y tế đối với 

ngư dân do trong hệ thống PLVN chưa có văn 

bản nào trực tiếp điều chỉnh lao động trên tàu cá. 

Theo đó, chưa có quy định nào về việc tàu cá 

phải mang theo thiết bị y tế và vật tư y tế phù hợp 

để phục vụ cho tàu, có tính đến số lượng ngư dân 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 
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trên tàu, khu vực hoạt động và độ dài của chuyến 

đi; tàu cá phải có ít nhất một ngư dân trên tàu có 

trình độ hoặc được đào tạo về sơ cứu và các hình 

thức chăm sóc y tế khác và có kiến thức cần thiết 

để sử dụng thiết bị và vật tư y tế cho tàu có liên 

quan, có tính đến số lượng ngư dân trên tàu, khu 

vực hoạt động và độ dài của chuyến đi,… (Điều 

29, CO188). Hoặc các quy định về bảo dưỡng, 

kiểm tra các thiết bị y tế, hệ thống liên lạc vô 

tuyến hoặc vệ tinh trên tàu (Điều 30, CO188).  

- An toàn, vệ sinh lao động 

Mặc dù không phải điều khoản trực tiếp về an 

toàn, vệ sinh lao động trên tàu cá, song quy định 

trong PLVN nói chung cũng đã có nội hàm khá 

tương tích với CO188. Điều 132, BLLĐ quy 

định người sử dụng lao động, người lao động và 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao 

động, sản xuất, kinh doanh phải thực hiện quy 

định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Cụ thể, tại Điều 134 quy định người sử dụng lao 

động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các giải 

pháp nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại 

nơi làm việc và người lao động có trách nhiệm 

chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu 

về an toàn, vệ sinh lao động; tuân thủ pháp luật 

và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm 

việc.    

Nhìn chung, nội hàm quy định trên tương 

thích với Công ước ở điểm đã đặt ra nghĩa vụ cho 

người sử dụng lao động (chủ tàu cá) và người lao 

động (ngư dân) để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 

động. Công ước cũng quy định rằng các quốc gia 

thành viên phải có quy định liên quan đến phòng 

ngừa tai nạn lao động, nghề nghiệp, đào tạo cho 

ngư dân về cách xử lý ngư cụ, nghĩa vụ của chủ 

tàu cá, ngư dân, và những người khác đặc biệt là 

ngư dân dưới 18 tuổi (Điều 31). Còn quy định 

dành riêng cho các tàu cá có chiều dài từ 24 mét 

trở lên thường ở trên biển trong hơn ba ngày 

(Điều 32), và đánh giá rủi ro liên quan đến bắt cá 

(Điều 33) hiện chưa được quy định rõ trong 

PLVN. 

- An sinh xã hội 

Quy định về an sinh xã hội trong Công ước 

có đối tượng áp dụng rộng hơn so với trong 

PLVN. Theo đó, Điều 34 Công ước quy định mỗi 

quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng ngư dân 

thường trú trên lãnh thổ của mình và những 

người phụ thuộc của họ theo quy định của luật quốc 

gia có quyền được hưởng chế độ bảo vệ an sinh xã 

hội theo các điều kiện không kém thuận lợi hơn so 

với những người lao động khác, bao gồm cả người 

làm công ăn lương và người tự kinh doanh, thường 

trú trên lãnh thổ của mình. Đồng thời, các quốc gia 

cũng phải đảm bảo được sự bảo vệ an sinh xã hội 

toàn diện hơn cho tất cả ngư dân thường trú trên 

lãnh thổ của mình (Điều 35).  

PLVN hiện nay chỉ mới quy định rằng chủ tàu 

cá phải mua bảo hiểm cho thuyền viên và người 

làm việc trên tàu cá; chịu mọi chi phí trong quá 

trình đưa tàu cá đi khai thác ngoài vùng biển Việt 

Nam (Khoản 8, Điều 54, LTS). Còn đối với 

người phụ thuộc vào thuyền viên và người làm 

việc trên tàu cá chưa có quy định về chế độ an 

sinh xã hội đối với họ.  

- Bảo vệ ngư dân trong trường hợp đau ốm, 

thương tích, tử vong liên quan đến công việc 

Quy định này trong PLVN đã tương thích với 

quy định tại Điều 38 của CO188. Căn cứ theo 

quy định tại Điều 39 Luật An toàn vệ sinh lao 

động của Việt Nam năm 2015, người sử dụng lao 

động phải có trách nhiệm đối với người lao động 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cụ thể: 

Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị 

tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, 

cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn 

lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; Thanh toán chi 

phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn 

định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh 

nghề nghiệp; Trả đủ tiền lương cho người lao 

động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải 

nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức 

năng lao động; Bồi thường cho người lao động 

bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi 

của chính người này gây ra và cho người lao 

động bị bệnh nghề nghiệp; Giới thiệu để người 

lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

được giám định y khoa xác định mức độ suy 

giảm khả năng lao động, được điều trị, điều 

dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy 

định pháp luật; Và sắp xếp công việc phù hợp 

cho họ sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu 
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còn tiếp tục làm việc. 

Nhìn chung, hiện nay PLVN phần lớn các 

quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh vấn 

đề việc làm trên tàu cá đã có sự tương thích đối 

với CO188. Tuy nhiên, các quy định này còn 

nằm ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, gây 

khó khăn cho việc tìm kiếm và áp dụng pháp 

luật. Bên cạnh đó, nhiều quy định được áp dụng 

chung đối với tất cả người lao động, chứ chưa 

trực tiếp điều chỉnh với người lao động trên tàu 

cá, do đó chưa phù hợp hoàn toàn với đặc điểm 

của người lao động trên tàu cá dẫn tới quyền lợi 

của họ chưa được đảm bảo một cách tối đa. Đồng 

thời, một số quy định trong PLVN vẫn chưa có 

hoặc chưa tương thích với Công ước, đây là điểm 

cần các nhà lập pháp Việt Nam tiếp tục nghiên 

cứu và hoàn thiện thêm trong tương lai.  

4. Đánh giá tác động của Công ước số 188 của 

Tổ chức Lao động Quốc tế đối với Việt Nam 

4.1. Đối với các chủ thể có liên quan  

Trước tiên, việc gia nhập và thực thi Công 

ước số 188 (CO188) của ILO sẽ góp phần cải 

thiện đáng kể điều kiện làm việc cho ngư dân 

Việt Nam - nhóm lao động đang đối mặt với môi 

trường lao động đầy biến động, rủi ro cao và thu 

nhập bấp bênh. Khai thác thủy sản vốn là nghề 

nặng nhọc và nguy hiểm, nay càng trở nên khó 

khăn do tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, 

cạn kiệt nguồn lợi và cạnh tranh gay gắt [10]. 

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của 

ngư dân và đặt ra thách thức lớn với sự phát triển 

thủy sản bền vững. Trong bối cảnh đó, việc phê 

chuẩn CO188 sẽ giúp thiết lập khung pháp lý 

vững chắc nhằm bảo vệ quyền lợi và điều kiện 

lao động cho ngư dân. 

Với chủ tàu cá, CO188 tạo môi trường cạnh 

tranh công bằng thông qua việc hạn chế đánh bắt 

không đạt chuẩn. Khi điều kiện làm việc và sức 

khỏe ngư dân được đảm bảo, số vụ tai nạn lao 

________ 
11 Thêm vào đó, Điều 44 của Công ước số 188 ILO còn 

thiết lập nguyên tắc bảo đảm rằng tàu cá treo cờ của bất 

kỳ quốc gia nào chưa phê chuẩn Công ước sẽ không 

nhận được đối xử ưu đãi hơn so với tàu cá treo cờ của 

động sẽ giảm, từ đó giảm thiểu gánh nặng chi phí 

cho chủ tàu. Ngoài ra, việc đáp ứng các quy định 

của CO188 còn giúp đơn giản hóa thủ tục hành 

chính tại cảng nước ngoài, tiết kiệm thời gian, 

chi phí và hạn chế rủi ro pháp lý [11]. 

Tham gia CO188 cũng mang lại lợi ích chiến 

lược cho Việt Nam trong việc nâng cao hình ảnh 

ngành thủy sản nội địa và tăng cường năng lực 

cạnh tranh hàng hóa trên thị trường quốc tế, nhất 

là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Việt Nam đã 

ký kết, thực thi và đàm phán 19 hiệp định thương 

mại tự do (FTA). Nhiều FTA thế hệ mới, như 

CPTPP và EVFTA, đặt ra yêu cầu cao hơn về lao 

động [12] - không đưa ra tiêu chuẩn mới, nhưng 

tái khẳng định các cam kết quốc tế về lao động, 

dẫn chiếu đến Tuyên bố năm 1998 của ILO về 

các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc 

[13]. Trong khi đó, CO188 là công cụ hỗ trợ thiết 

thực để thực thi các nguyên tắc đó, nhất là trong 

xử lý các vấn đề như ngư dân di cư, lao động 

cưỡng bức hay lao động trẻ em trong lĩnh vực 

thủy sản. Như vậy, gia nhập CO188 giúp Việt 

Nam đáp ứng các yêu cầu lao động trong các 

FTA thế hệ mới, nâng cao uy tín quốc gia, thu 

hút đầu tư nước ngoài và giúp sản phẩm thủy sản 

tiếp cận những thị trường khó tính. CO188 sẽ trở 

thành “tấm hộ chiếu” giúp thủy sản Việt Nam 

vượt qua các rào cản thương mại11, mang lại lợi 

ích lớn cho nền kinh tế. 

Song song với cơ hội, trong viễn cảnh được 

phê chuẩn, việc thực hiện CO188 của ILO cũng 

đặt ra một số thách thức nhất định. Mặc dù các 

điều khoản linh hoạt đã được thiết kế để tạo điều 

kiện tốt nhất cho các quốc gia, quá trình thích 

ứng với yêu cầu của CO188 bước đầu có khả 

năng không tránh khỏi khó khăn trong quản lý, 

thực thi và phải đòi hỏi nhiều nỗ lực nơi các chủ 

thể, thậm chí trong một chừng mực nào đó mang 

lại gánh nặng tài chính, bế tắc trong thay đổi tư 

duy, nhận thức, thói quen sản xuất kinh doanh và 

ảnh hưởng đến sản xuất đặc biệt là của các doanh 

nghiệp, tàu cá quy mô vừa và nhỏ. Ví dụ, việc phê 

bất kỳ Thành viên nào đã phê chuẩn - mục đích là để 

ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra 

một “sân chơi bình đẳng” trong ngành đánh bắt cá. 
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chuẩn các công ước cho thấy quốc gia có môi 

trường đầu tư ổn định, tôn trọng quyền lao động, 

từ đó thu hút các nhà đầu tư nước ngoài - song, nó 

cũng đặt áp lực lên doanh nghiệp nội địa phải tích 

luỹ tài chính và hoàn thiện ý thức trách nhiệm xã 

hội để đáp ứng các tiêu chuẩn lao động mới [14]. 

Tuy nhiên, điều này nên được xem như bài toán 

chính sách về cách thức cân bằng lợi ích giữa xã 

hội và kinh tế đặt ra cho các bộ, ngành và cơ quan 

quản lý nhà nước liên quan, thay vì bị coi là một 

trở ngại mà CO188 đem tới cho Việt Nam. 

Quá trình nghiên cứu, triển khai và phê chuẩn 

CO88 tại Việt Nam còn cần tính đến vấn đề phân 

định trách nhiệm giữa các bộ, mà hiện đang rơi 

vào một “vùng xám”, “khoảng mờ” giữa Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội với Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong khi Bộ 

Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực lao động 

như tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, an 

toàn, vệ sinh lao động,... thì Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có chức năng quản lý nhà 

nước về nhiều ngành, lĩnh vực bao gồm thuỷ sản 

ở các phương diện như quản lý tàu thuyền, 

phương thức khai thác,… cả hai khía cạnh này 

đều liên hệ mật thiết đến khai thác thuỷ sản và 

nằm trong phạm vi điều chỉnh của CO188. Như 

vậy, có sự giao thoa, chồng chéo nhất định về 

chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ nếu như CO188 

được phê chuẩn và đi vào thực thi tại Việt Nam. 

4.2. Đối với pháp luật Việt Nam 

Việc phê chuẩn CO188 của ILO sẽ vừa mở ra 

những cơ hội mới vừa đặt ra những thách thức 

mới cho hệ thống pháp luật Việt Nam. Một mặt, 

do quá trình nội luật hoá, thay đổi nhận thức giữa 

các chủ thể hay cải thiện cơ sở vật chất đều phức 

tạp và đòi hỏi thời gian, rõ ràng là, CO188 sẽ 

không mang lại ngay lập tức sự tiến triển trong 

quan hệ lao động trong ngành thuỷ sản. Tuy 

nhiên, xét về lâu dài dưới lăng kính pháp lý, sự 

tham gia của Việt Nam vào CO188 có tác dụng 

định hướng, điều chỉnh pháp luật quốc gia sao 

cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế như một 

cách để chuẩn bị đón đầu những thách thức khi 

Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế 

ngày càng sâu rộng. Nói cách khác, tham gia 

CO188 sẽ là một bàn đạp quan trọng và cần thiết 

để mở ra một lộ trình dài hạn nhằm hoàn thiện 

khung pháp lý lao động trong ngành thuỷ sản, xây 

dựng môi trường lao động công bằng, an toàn, bền 

vững cho ngư dân Việt Nam. Tất nhiên, tiềm năng 

này được tối đa hoá khi và chỉ khi những nỗ lực 

đồng bộ và quyết liệt được triển khai. 

Song song với đó, việc xây dựng, điều chỉnh, 

hoàn thiện khung pháp lý để thực hiện CO188 

cũng là một nhiệm vụ phức tạp, đặc biệt khi xét 

đến những điểm chưa nhất quán giữa pháp luật 

Việt Nam và CO188 như đã phân tích bên trên. 

Có thể nói, thách thức lớn nhất nằm ở việc Việt 

Nam chưa có văn bản pháp luật cụ thể điều chỉnh 

trực tiếp về vấn đề việc làm trên tàu khai thác 

thuỷ sản, dẫn đến thiếu quy định, hoặc dù đã có 

quy định nhưng nằm rải rác ở nhiều luật, nghị 

định, thông tư và chưa tương thích. Khi đó, muốn 

hài hoà hoá CO188, Việt Nam cần xây dựng 

hoặc sửa đổi văn bản liên quan - công việc này 

không hề đơn giản, và quá trình thực thi Công 

ước trở nên khó khăn hơn do rủi ro chồng chéo. 

Với những vướng mắc, bất đồng và khác biệt 

hiện hữu, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật 

quốc gia sao cho hòa nhịp với tinh thần của 

CO188 là một thách thức nan giải, đòi hỏi sự đầu 

tư lớn về thời gian, trí tuệ và nguồn lực. Cũng 

chính vì vậy mà Việt Nam trước mắt cần có 

những chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trước khi phê 

chuẩn và thực hiện Công ước này. 

Tóm lại, việc Việt Nam gia nhập CO188 của 

ILO sẽ mang lại những tác động sâu rộng và đa 

chiều trước hết là đến hành lang pháp lý về lao 

động của Việt Nam, sau là đến điều kiện làm việc 

của ngư dân Việt Nam, ngành thuỷ sản nói riêng 

và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Chính vì vậy 

việc tham gia này cần được cân nhắc toàn diện, 

thấu đáo, có xét tới điều kiện, hoàn cảnh riêng 

biệt về kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam. 

5. Những khuyến nghị cho Việt Nam  

Để tạo ra một môi trường pháp lý ổn định, 

đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho thuyền viên và 

người làm việc trên tàu cá cũng như nâng cao vị 
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thế của Việt Nam trong ngành thủy sản quốc tế, 

việc Việt Nam gia nhập CO188 là một bước đi 

chiến lược quan trọng. Mặc dù điều này đem lại 

nhiều thuận lợi, song cũng cần nhìn nhận một 

cách khách quan rằng sự gia nhập đó cũng là một 

thách thức lớn đòi hỏi Việt Nam phải từng bước 

chuẩn bị kỹ càng về mặt pháp luật cũng như cần 

đánh giá toàn diện tình hình hiện tại của ngành 

khai thác thủy sản trong nước, có thể thông qua 

xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ nhằm phục 

vụ cho việc đánh giá tác động và xây dựng các 

chính sách phù hợp.  

(i) Khuyến nghị về hoàn thiện pháp luật 

Từ những phân tích trên có thể thấy, hiện nay 

về cơ bản đa số các quy định của PLVN đã tương 

thích với CO188, tuy nhiên Việt Nam lại thiếu đi 

các quy định trực tiếp điều chỉnh về người lao 

động trên tàu cá. Việt Nam cần tiến hành rà soát 

lại hệ thống các quy định pháp luật quốc gia liên 

quan để nghiên cứu xây dựng các quy định pháp 

luật lao động trực tiếp điều chỉnh nhóm đối 

tượng người lao động làm việc trên tàu cá để 

quyền lợi và nghĩa vụ của họ được đảm bảo một 

cách tối đa, do họ là nhóm lao động làm việc 

trong môi trường đặc biệt.  

Trước tiên, cần bổ sung các khái niệm pháp 

lý liên quan và thống nhất với CO188 để tạo 

thuận lợi trong quá trình giải thích áp dụng Công 

ước. Thứ hai, cần có các quy định rõ ràng giữa 

các loại tàu cá có kích thước khác nhau và thời 

gian hoạt động trên biển khác nhau. Trên cơ sở 

đó, đưa ra các quy định pháp luật riêng đối với 

các ngư dân làm việc trên các tàu cá lớn đánh bắt 

xa bờ trong thời gian dài bởi họ là những người 

dễ gặp tai nạn, mắc bệnh nghề nghiệp cũng như 

có điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt nhất. Thứ ba, 

cần có quy định rõ ràng về quyền hạn của thuyền 

trưởng và chủ tàu cá trên tàu cá để đảm bảo 

người có đủ chuyên môn chỉ huy xuyên suốt và 

đưa ra quyết định duy nhất và kịp thời khi tàu cá 

gặp tai nạn. Ngoài ra, các vấn đề về tuyển dụng 

lao động và sắp xếp việc làm, lương thưởng, điều 

kiện sinh hoạt, ăn uống và đặc biệt là quy định 

về hồi hương của ngư dân cũng cần được nghiên 

________ 
12 Xem [15] cung cấp một sơ đồ mẫu phác hoạ các bước 

điển hình trong việc lên một kế hoạch hành động. 

cứu, sửa đổi và bổ sung. 

Việt Nam có thể cân nhắc tận dụng nguồn lực 

và chuyên môn của ILO, đặc biệt là Ban Tiêu 

chuẩn Lao động Quốc tế, trong quá trình soạn 

thảo, xây dựng pháp luật để thực hiện hiệu quả 

Công ước và Khuyến nghị. Việc thực hiện kế 

hoạch hành động12 cần lưu tâm đến vấn đề nguồn 

lực tài chính, nhân lực và kỹ thuật. Và trong quá 

trình hoàn thiện pháp luật cũng cần chú ý rằng 

không được sử dụng việc phê chuẩn Công ước 

để tác động đến bất kỳ quyền được hưởng các 

điều kiện nào thuận lợi hơn những điều kiện 

được quy định trong Công ước theo pháp luật 

quốc gia, phong tục hay thỏa thuận giữa chủ tàu 

cá và ngư dân (Khoản 2, Điều 6 CO188). 

(ii) Thành lập Ban chỉ đạo liên ngành chuẩn 

bị gia nhập Công ước số 188 của ILO 

Gia nhập CO188 là sự kiện pháp lý có ý nghĩa 

quan trọng đối với Việt Nam, do đó quá trình 

chuẩn bị đòi hỏi sự quan tâm thích đáng, phối 

hợp chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền. 

Theo tinh thần của Công ước [2], Việt Nam nên 

thành lập một Ban chỉ đạo liên ngành về thực 

hiện Công ước này, với sự tham gia, chia sẻ trách 

nhiệm của các bộ, ngành liên quan như Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội và Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, Bộ 

Lao động - Thương binh và xã hội là cơ quan 

thực hiện rà soát, nghiên cứu, tổng hợp các nội 

dung liên quan đến quy định về lao động trên tàu 

cá, còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

cụ thể là Cục Thủy sản sẽ là cơ quan thực thi. 

Các Bộ có thể tận dụng nguồn lực đã được thành 

lập từ trước đó theo Mục IV.10, Đề án “Phòng, 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định đến năm 2025” về 

việc xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao tay 

nghề; hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật 

lao động phù hợp với đặc thù của lao động nghề 

cá và luật pháp quốc tế để vận hành Ban chỉ đạo 

nêu trên [16]. Ban này sẽ có nhiệm vụ điều phối, 

hướng dẫn, giám sát quá trình tham vấn, xây 

dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thực 

hiện Công ước tại cả cấp quốc gia và địa phương. 
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Bên cạnh đó, cũng cần có sự phối hợp với các cơ 

quan có thẩm quyền khác, cũng như với chính 

quyền các địa phương.  

Từ đó, cần tăng cường năng lực cho các cơ 

quan quản lý nhà nước về lao động, thủy sản, an 

toàn hàng hải để họ có thể thực hiện tốt vai trò 

của mình trong quá trình triển khai Công ước. 

Hơn thế nữa, Việt Nam cần tích cực tổ chức, 

tham gia các hội thảo, diễn đàn quốc tế và khu 

vực để trao đổi và thảo luận về nội dung Công 

ước, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác 

trong việc gia nhập, thực hiện Công ước này. 

(iii) Tăng cường tham vấn và đối thoại xã hội  

Từ đầu tới cuối, Công ước số 188 nhấn mạnh 

một cách nhất quán tầm quan trọng của đối thoại 

xã hội13 và tham vấn14 giữa chính phủ, người sử 

dụng lao động và người lao động (ngư dân) để 

đảm bảo rằng các quy định của Công ước phù 

hợp với thực tế và đáp ứng được nhu cầu của tất 

cả các bên. Các tổ chức đại diện của chủ tàu và 

ngư dân đóng vai trò quan trọng trong quá trình 

tham vấn này vì họ là cầu nối giữa các bên, giúp 

truyền đạt ý kiến, nguyện vọng và đóng góp của 

những người mà họ đại diện. Có thể cân nhắc 

mời thêm các cơ quan thanh tra vào quá trình 

tham vấn, bởi họ là một phần không thể thiếu của 

“cơ quan có thẩm quyền”. Với sự tham gia tích 

cực của mọi bên liên quan, việc xây dựng cũng 

như thực thi Công ước được tăng cường tính khả 

thi, minh bạch, công bằng.  

Đồng thời, đối thoại xã hội cũng góp phần 

nâng cao nhận thức cho thuyền viên và người 

làm việc trên tàu cá tại Việt Nam trong việc chủ 

động tìm kiếm sự bảo vệ pháp lý cho những 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Do nhìn vào 

thực tiễn hiện nay, mức độ hiểu biết về pháp luật 

lao động của họ còn hạn chế. Đồng thời, các 

doanh nghiệp, hộ gia đình khai thác nuôi trồng 

thủy sản quảng canh, hoặc bán thâm canh việc 

________ 
13 Xem [17] lập luận rằng đối thoại xã hội, vốn là nền 

tảng của ILO, đóng vai trò trung tâm trong việc đưa ra 

các quyết định bền vững và xây dựng mối quan hệ hài 

hòa tại nơi làm việc. 
14 Xem [18] lập luận rằng tầm quan trọng của phương 

thức tiếp cận ba bên là không thể bàn cãi, không chỉ để 

xác định các tiêu chuẩn sẽ được thông qua, mà còn để 

tuyển lao động thường được thực hiện vô cùng 

đơn giản qua kênh bạn bè, quen biết giới thiệu 

miệng nên hầu như không cần giấy tờ cần thiết. 

Rất ít trường hợp lập và ký kết hợp đồng giữa 

người lao động và người sử dụng lao động nên 

quyền lợi của họ rơi vào tình trạng dễ bị đe dọa.  

6. Kết luận 

Có thể nhận thấy rằng, việc Việt Nam gia 

nhập CO188 là cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ 

quyền lợi cho ngư dân, góp phần phát triển thủy 

sản bền vững và được hưởng lợi ích thương mại 

từ các FTAs thế hệ mới. Tuy nhiên, từ việc phân 

tích sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam, 

cũng như đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trong 

nước, hiện nay việc Việt Nam gia nhập Công ước 

còn phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức 

về mặt pháp luật, cũng như từ nguồn lực kinh tế, 

nhận thức của con người. Trong thời gian tới, 

Nhà nước cần chuẩn bị một chiến lược dài hạn 

với từng bước rõ ràng. Theo đó, cần tiếp tục đẩy 

mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm 

trên tàu đánh cá trong nước để có sự tương thích 

hơn với CO188. Đồng thời, cũng cần thành lập 

Ban chỉ đạo liên ngành để xây dựng kế hoạch, 

triển khai và giám sát thực thi kế hoạch chuẩn bị 

gia nhập Công ước cũng như chú trọng đối thoại, 

tham vấn, nâng cao khả năng thực thi pháp luật 

của cơ quan nhà nước, nhận thức của ngư dân. 
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